
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

23/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HANA TECHNOLOGY VIỆT NHẬT

2301249107

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

17. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

18. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

19. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HANA TECHNOLOGY VIỆT 
NHẬT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869 280 866
Email:

Fax:
Website:
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21. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

22. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

23. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

26. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

27. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ ăn uống khác 5629

32. Cung ứng lao động tạm thời 7820

33. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

34. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

35. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

38. Sửa chữa thiết bị điện 3314

39. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

40. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

41. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

42. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

43. Thu gom rác thải không độc hại 3811

44. Tái chế phế liệu 3830

45. Xây dựng nhà để ở 4101

46. Xây dựng nhà không để ở 4102

47. Xây dựng công trình đường sắt 4211

48. Xây dựng công trình đường bộ 4212

49. Xây dựng công trình điện 4221

50. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

51. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

52. Xây dựng công trình công ích khác 4229

53. Xây dựng công trình thủy 4291

54. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

55. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
VẬT LIỆU 
XÂY DỰNG 
BẮC 
DƯƠNG

Thôn Nhất Trai, Xã 
Minh Tân, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 2300977921

2 NGUYỄN 
ĐỨC DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Bầu, Thị Trấn 
Lai Cách, Huyện Cẩm 
Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

250.000.000 5,000 030098001165

3 ĐỖ VĂN 
ĐỊNH

Việt 
Nam

Số 36 Đàm Lộc, 
Phường Tân Bình, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

400.000.000 8,000 030077008077

4 NGUYỄN 
VĂN LĂNG

Việt 
Nam

Khu 5, Phường Hải 
Tân, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

600.000.000 12,000 141957356

5 NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
NGỌC

Việt 
Nam

Thôn Văn Phạm, Xã 
Lai Hạ, Huyện Lương 
Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

225.000.000 4,500 025180015835

6 ĐỒNG 
THANH 
TÙNG

Việt 
Nam

Khu 14, Phường 
Ngọc Châu, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

600.000.000 12,000 030088009181

7 NGUYỄN 
CÔNG DÌU

Việt 
Nam

Thôn Ngọc Lâm, Xã 
Tân Kỳ, Huyện Tứ 
Kỳ, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

125.000.000 2,500 030077009439

56. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

57. Phá dỡ 4311

58. Chuẩn bị mặt bằng 4312

59. Lắp đặt hệ thống điện 4321

60. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

61. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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8 PHAN VĂN 
HỒI

Việt 
Nam

Thôn Tảo Hòa, Xã 
Trung Kênh, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

125.000.000 2,500 027087003243

9 TRẦN THỊ 
HÒA

Việt 
Nam

Thôn Thanh Gia, Xã 
Quảng Phú, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

150.000.000 3,000 066191021731

10 TRƯƠNG 
VĂN HÂN

Việt 
Nam

Khu đô thị Phía 
Đông, Phường Hải 
Tân, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

400.000.000 8,000 030059005917

11 PHẠM THỊ 
HẠNH

Việt 
Nam

Thôn Lai Hạ, Xã Lai 
Hạ, Huyện Lương 
Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

75.000.000 1,500 027195009552

12 CAO THỊ ANViệt 
Nam

Thôn Lai Nguyễn, Xã 
Trung Kênh, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

50.000.000 1,000 027191007250

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030098001165
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bầu, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bầu, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC DŨNG Nam

18/06/1998 Kinh Việt Nam

08/05/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/06/2023 đến ngày 24/07/2023


